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  Khái quát 
  

（１） Mục đích – Dùng để làm gì? 

Khi cư dân nước ngoài gặp khó khăn, những người kết nối (gọi là “tsunagibito”: 
cư dân nước ngoài đi trước hoặc người Nhật quen biết) sẽ hỗ trợ kết nối nhanh & 
đúng chỗ đến các dịch vụ công để giải quyết khó khăn. 

 

（２） Nội dung và cách vận hành của hướng dẫn 

Hướng dẫn này trình bày “cách nhận tư vấn” và “cách kết nối/chuyển tư vấn” cho 
cư dân nước ngoài đang gặp khó khăn. 

Tòa thị chính sẽ tổ chức "tập huấn cách kết nối" đối với "người kết nối người nước 
ngoài" (tsunagibito). Sau đó, sẽ nhờ họ đối ứng các tư vấn khó khăn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

1 
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  Cách nhận tư vấn  
 

（１） Chuẩn bị & các bước để nhận tư vấn suôn sẻ 

Hãy chuẩn bị “giấy ghi chú tư vấn” bằng các tiếng mẹ đẻ như dưới đây để giúp 
không bỏ sót thông tin, tiện chia sẻ/chuyển giao cho đồng đội. 
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Thời gian tư vấn      

Người nhận  

Tên người tư vấn 
(khách)  

Giới tính          

Tuổi  

Quốc tịch  

Tư cách lưu trú  

Địa chỉ  

Điện thoại  

Thư điện tử  

Phân loại tư vấn 

□ Việc làm      □ Chi phí sinh hoạt      □ Nhà ở  
□ Gia đình - Hôn nhân, giới tính    □ Nuôi dạy con 
□ Giáo dục      □ Bệnh        □ Khác (               ) 

Nội dung tư vấn  

Phân loại đối ứng 

□ Chỉ lắng nghe 
□ Giới thiệu nơi kết nối  
□ Đi cùng đến nơi kết nối 

Nơi kết nối  

Kết quả  

 
※ Giấy ghi chú tư vấn có nhiều thông tin cá nhân, vui lòng bảo quản cẩn thận. 
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Về cơ bản, nên tiến hành theo các bước sau. 
 

❶ Lắng nghe tư vấn 

Khi nhận tư vấn, dùng giấy ghi chú tư vấn để lắng 
nghe, làm rõ nội dung tư vấn, tình trạng của người 
tư vấn. 

      

❷ Thông báo nơi  
kết nối 

Tùy nội dung, xác định “nơi kết nối” (xem P.5–16) 
và cung cấp thông tin liên hệ. 

  

❸ Nếu đi cùng thì  
sắp xếp lịch 

Trường hợp người tư vấn muốn có đồng hành, và 
người nhận tư vấn có thể đi cùng, hãy xác nhận 
ngày/giờ/địa điểm. 

 

（２） Những điểm nên lưu ý khi nhận tư vấn 
 

① Không tham gia  
quá mức 

Khi nhận tư vấn, đồng cảm và đồng hành cùng người 
tư vấn là quan trọng, nhưng quyết định nhân sinh là 
bởi chính người đó, đừng dấn sâu quá mức. 

② Quyết định trước  
giới hạn đối ứng 

Cân nhắc thời gian làm việc/riêng tư, quyết định trước 
giới hạn về ngày và thời gian nhận tư vấn, số lần đi 
cùng đến cơ quan công. 

③ Không ôm đồm  
một mình 

Khi gặp khó khăn lúc đối ứng, hãy tìm người có thể tư 
vấn (Phòng Hợp tác với Người dân – TP Kariya cũng là 
một nơi). 
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  Cách kết nối tư vấn  
 

（１） Sơ đồ tổng quát “nơi kết nối” để hướng tới giải quyết 
 
Nơi kết nối sẽ khác nhau tùy theo việc người cần tư vấn đã biết hay chưa biết dịch 

vụ/thông tin công hữu ích. 
Nếu đã biết, hãy tham khảo lại phần “Nơi kết nối B” và cung cấp thông tin đó cho 

người cần tư vấn. 
Trong trường hợp chưa biết, hãy cân nhắc ngôn ngữ đối ứng, thời gian đối ứng, 

và mức độ phức tạp của tư vấn, rồi chọn và giới thiệu một trong bốn "nơi kết nối 
A". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                Tập hợp các thông tin & dịch vụ công 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

※ Tư vấn tại các nơi kết nối là miễn phí. 
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Nội dung khó khăn 

Đã biết dịch vụ/thông tin 
công hữu ích giúp giải 

quyết khó khăn. 

Nơi kết nối B 

xem ở 
trang tiếp 

theo 

① Việc làm p.11       ② Phí sinh hoạt - Nhà ở  p.12 
 
 
③ Trẻ em - Giáo dục p.13  ④ Bệnh tật  p.14 

   
 
⑤ Hôn nhân, giới tính p.15  ⑥ Luật sư p.16 

   

Chưa biết dịch vụ/thông 
tin công hữu ích giúp giải 

quyết khó khăn 
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                              Đặc điểm của 4 tổ chức hỗ trợ kết nối đến dịch vụ & 
thông tin công (các điểm cần cân nhắc khi lựa chọn)  

Tên ◎ điểm mạnh, ▲ điểm hạn chế 

Tòa thị chính 
Kariya – Phòng an 

tâm đời sống 

 

           P.7 

◎ Là nơi tư vấn gần gũi và dễ tiếp cận nhất 
◎ Có thể đi cùng đến quầy dịch vụ trong tòa thị chính và hỗ 

trợ thông dịch 

▲ Chỉ 4 ngôn ngữ; chỉ giờ hành chính ngày thường 

▲ Có trường hợp khó đối ứng vấn đề phức tạp 

Trung tâm Cộng 
sinh Đa văn hóa 

Aichi 
 

             P.8 

◎ Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ nhất (14 ngôn ngữ) 
◎ Hỗ trợ tất cả các ngôn ngữ từ Thứ Hai đến Thứ Bảy 

◎ Hỗ trợ liên tục cho trường hợp phức tạp 

▲ Ở xa 
▲ Không thể giải quyết qua các thủ tục hành chính của TP 

Kariya 

Trung tâm Quốc 
tế Nagoya 

 

              P.9 

◎ Có thể đối ứng nhiều ngôn ngữ, kể cả vào Thứ Bảy và Chủ 
Nhật 

◎ Có thể tư vấn qua gọi LINE miễn phí (sau khi kết bạn) 
◎ Có dịch vụ tư vấn tâm lý và giáo dục do chuyên viên là 

người nước ngoài thực hiện 

▲ Ở xa 
▲ Không thể giải quyết qua các thủ tục hành chính của TP 

Kariya 

Gaikokujin  
Helpline Tokai 
(Đường dây trợ 

giúp người nước 

ngoài Tokai) 

 

            P.10 

◎ Có “Buổi tư vấn tổng hợp” tối Thứ Năm & trưa Thứ Bảy hàng 
tuần 

◎ Có thể tư vấn gần nhà và đi cùng đến cơ quan 

◎ Có thể đối ứng giúp cả vấn đề mà thành phố hoặc tỉnh khó 
đối ứng 

  

※ Thông tin cập nhật đến năm 2025. Nội dung có thể thay đổi, vui lòng kiểm tra 
trang web chính thức của từng tổ chức để có thông tin mới nhất. 

  

Nơi kết nối A 
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（２）                            Nơi kết nối A: “Đoàn thể hỗ trợ kết nối đến thông  
tin và dịch vụ công” 

 
 

 
 ① Tòa thị chính Kariya – Phòng an tâm đời sống 
    Bộ phận tư vấn đời sống cho  

người nước ngoài 
 

 

Liên hệ  0566-62-1058 

Nội dung đối 
ứng chủ yếu 

Tiếp nhận tư vấn đời sống và hỗ trợ thông dịch tại các quầy dịch 
vụ trong tòa thị chính. Chỉ tư vấn qua điện thoại hoặc trực tiếp 
tại trụ sở; không thể đến các cơ sở bên ngoài. 

Ngôn ngữ hỗ trợ Ngôn ngữ đối ứng: Nhật, Anh, Tagalog, Bồ Đào Nha, Trung 

Thời gian đối 
ứng tuỳ theo 

ngôn ngữ 

＊Tiếng Tagalog & Anh: Thứ Hai, Ba, Năm, Sáu 

＊Tiếng Bồ Đào Nha: Thứ Hai, Ba, Tư, Năm 

＊Tiếng Trung Quốc: Thứ Hai, Tư, Năm, Sáu 

・Thời gian đối ứng: 8:30–12:00 và 13:00–17:15 
 (không bao gồm ngày lễ, cuối năm và đầu năm). 

Địa điểm 
Tòa thị chính Kariya Tầng 3, Phòng an tâm đời sống  
(1-1 Toyo-cho, Kariya shi) 

Ngoài ra 
Có thể phải chờ đợi khi nhiều tư vấn. Có trường hợp không thể 
đối ứng khi tư vấn viên vắng mặt. 

 

   

Nơi kết nối A 
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② Trung tâm Cộng sinh Đa văn hóa Aichi 

  Hiệp hội Giao lưu Quốc tế tỉnh Aichi  
 

 

Liên hệ 

 052-961-7902 ✉ sodan@aia.pref.aichi.jp 

LINE               Messenger 
 

Nội dung đối 
ứng chủ yếu 

Nhân viên công tác xã hội đa văn hóa tiếp nhận tư vấn bằng đa 
ngôn ngữ (lao động, thuế, y tế, giáo dục…). Có thể hỗ trợ dài hạn 
cho các trường hợp phức tạp, đồng thời thực hiện phiên dịch đơn 
giản trong sinh hoạt hằng ngày. Tuy nhiên, không hỗ trợ phiên 
dịch trong lĩnh vực y tế và pháp lý, cũng như giữa cá nhân với 
doanh nghiệp tư nhân (như ngân hàng, công ty bảo hiểm…). Có 
thể tư vấn qua LINE/Messenger. 

Ngôn ngữ 
Nhật, Anh, Filipino/Tagalog, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Trung, 
Việt, Nepal, Indonesia, Thái, Hàn, Myanmar, Nga, Ukraina 

Thời gian đối 
ứng tùy theo 

ngôn ngữ 

＊Tất cả ngôn ngữ — Thứ Hai–Thứ Bảy 10:00–18:00 
 (trừ 29/12–03/01). 

Địa điểm 
Bên trong Trụ sở Sannomaru của Tỉnh Aichi, 2-6-1 Sannomaru, 
quận Naka, TP Nagoya 

Ngoài ra 

Cung cấp thông tin cần thiết cho đời sống hằng ngày bằng nhiều 
ngôn ngữ. 
Tổ chức tập huấn và biên soạn sổ tay cho cán bộ phụ trách tư vấn 
người nước ngoài. 
Hàng tháng có tổ chức tư vấn pháp lý (luật sư) và các buổi tư vấn 
chuyên môn dành cho người nước ngoài (liên quan đến tư cách 
lưu trú, lao động, đời sống tiêu dùng). (Cần đặt lịch trước)   
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③ Trung tâm Quốc tế Nagoya 

 

 

Liên hệ 
 052-581-0100 （có thể tư vấn qua LINE） 

✉ info@nic-nagoya.or.jp 

Nội dung đối 
ứng chủ yếu 

Tư vấn nhiều chủ đề liên quan hành chính và đời sống; hỗ trợ các 
vấn đề thường gặp khi sống tại Nhật. 

Ngôn ngữ đối 
ứng 

Nhật, Anh, Filipino, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Việt 
Nam, Nepal, Hàn, Indonesia, Thái 

Thời gian đối 
ứng 

＊Tiếng Nhật & Anh: Thứ Ba–Chủ Nhật 9:00–19:000 

＊Tiếng Bồ Đào Nha & Tây Ban Nha: Thứ Ba–Chủ Nhật 10:00–
12:00, 13:00–17:00 

＊Tiếng Trung Quốc: Thứ Ba–Sáu 13:00–17:00; Thứ Bảy/Chủ 
Nhật 10:00–12:00, 13:00–17:00 

＊Tiếng Hàn & Filipino: Thứ Năm/Thứ Bảy/Chủ Nhật 13:00–17:00 

＊Tiếng Việt & Nepal: Thứ Tư/Thứ Bảy/Chủ Nhật 13:00–17:00 

＊Tiếng Indonesia: Thứ Tư & Chủ Nhật của tuần 1 & 3,  
13:00–17:00 

＊Tiếng Thái: Thứ Tư & Chủ Nhật của tuần 2 & 4, 13:00–17:00 

Địa điểm 
Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Quốc tế Nagoya, 1-47-1 Nagono, 
quận Nakamura, TP Nagoya 

Ngoài ra 

Mỗi năm 2 lần tổ chức “tư vấn một cửa” cho người nước ngoài. Có 
tư vấn pháp luật, tâm lý, giáo dục, thuế và tư vấn bởi chuyên viên 
hành chính (Gyoseishoshi)〔người làm thủ tục hành chính có chứng 
chỉ〕. Cần đặt lịch. 
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 ④ Gaikokujin Helpline Tokai 
Đường dây trợ giúp người nước ngoài Tokai 

 

 

Liên hệ 
 090-3968-5971 

✉ fhelpline.info@gmail.com 

Nội dung đối 
ứng chủ yếu 

Tư vấn cho người nước ngoài sinh sống tại Nhật; có phiên dịch & 
dịch thuật. Có thể đến gần nơi ở để tư vấn và đi cùng đến các cơ 
quan. 

Ngôn ngữ đối 
ứng 

Nhật, Anh, Tagalog, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha 

(Chỉ Thứ Bảy của tuần thứ 3: có thể đối ứng bằng tiếng Trung Quốc, 
Việt Nam, Nepal, Myanmar, Urdu…) 

Thời gian đối 
ứng 

Buổi tư vấn tổng hợp: Thứ Năm 16:00–20:00; Thứ Bảy 13:00–
17:00 

Nhận đặt lịch buổi tư vấn: Thứ Ba–Thứ Bảy 10:00–18:00 

Địa điểm 
Trung tâm NGO Nagoya, Tầng 7, Tòa nhà YWCA, 2-3 Shinsakae-
machi, quận Naka, TP Nagoya 

Ngoài ra 

Có đội ngũ đầy đủ tại các buổi tư vấn. 
Đối ứng riêng lẻ (điện thoại, e-mail, SNS, đến tận nơi). 
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（3）                            “Các dịch vụ & thông tin công chính giúp giải  
quyết khó khăn” 

 

 ① Việc làm 
 

 
※ Tổ chức tư vấn/giới thiệu việc cho người nước ngoài 

→ Trung tâm Dịch vụ Việc làm cho Người nước ngoài Nagoya   
052-855-3770 

Khó khăn 

Bị cho nghỉ việc đột ngột 
Có nguy cơ bị ép viết đơn nghỉ “tự nguyện” 
Lương quá thấp/không được trả đủ  
(làm thêm/ngày nghỉ không thanh toán) 

 

Nơi kết nối 

① Thanh tra Tiêu chuẩn Lao động Kariya 
0566-21-4885 ② Cục Lao động Aichi – Tư vấn cho lao động nước ngoài   
052-972-0253 

Lưu ý 

Nếu bị cho nghỉ không có lý do chính đáng hoặc nghi là sa thải 
bất công, hãy đi tư vấn. Có thể tư vấn trước khi ký giấy tờ nghỉ 
việc. 
Cũng nên tư vấn nếu lương dưới mức tối thiểu, hoặc không trả 
tiền làm thêm/đi làm ngày nghỉ. ① Đối ứng bằng tiếng Bồ Đào Nha: Thứ Hai/ Tư/ Năm ② Đối ứng bằng tiếng Anh & Bồ Đào Nha: 
    Tiếng Anh: Thứ Ba, Năm 

Tiếng Bồ Đào Nha: Thứ Ba, Tư, Năm, Sáu 
Cả hai: 9:30–16:00 (trừ 12:00–13:00) 

Khó khăn 
Muốn tìm hiểu trợ cấp thất nghiệp ※ 
Muốn tìm việc 

 

Nơi kết nối 
Hello Work Kariya 0566-21-5001  
〔Hello Work= trung tâm giới thiệu việc làm công của Chính phủ 〕 

Lưu ý 

Có thể tư vấn về trợ cấp thất nghiệp (hãy kiểm tra ngày có thông 
dịch). 
Có tư vấn việc làm, giới thiệu việc, tư vấn đào tạo nghề (kiểm 
tra ngày có thông dịch). 

Nơi kết nối B 
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 ② Phí sinh hoạt - Nhà ở    

 
 

Thông tin hữu ích đa ngôn ngữ 
 
Trang giới thiệu Chế độ hỗ trợ tự lập cho người khó khăn  
— Bộ Y tế, Lao động & Phúc lợi 
※ Có thông tin về Trợ cấp đảm bảo nhà ở (hỗ trợ tương đương tiền thuê). 

Khó khăn Không đủ tiền chi phí sinh hoạt 

 

Nơi kết nối 
Tòa thị chính Kariya – Phòng Phúc lợi Đời sống (tầng 1) 
0566-62-1038 

Lưu ý  
Nếu quá khó khăn, tùy điều kiện có thể nhận Trợ cấp sinh hoạt 
(Seikatsu Hogo)〔hỗ trợ an sinh xã hội〕. 

Khó khăn Cần khoản hỗ trợ tài chính tạm thời 

 

Nơi kết nối Hội đồng Phúc lợi Xã hội Kariya  – 0566-23-1600 

Lưu ý  Có thể vay không lãi hoặc lãi thấp. 

Khó khăn Không thể nộp thuế 

 

Nơi kết nối 
Tòa thị chính Kariya–(A) Phòng Thuế (tầng 2) — 0566-62-1205 

(B)  Phòng Nộp Thuế (tầng 2)  — 0566-62-1007 

Lưu ý  

Tư vấn trước kỳ hạn. 
(A) Có thể được giảm thuế. 
(B) Có thể tư vấn về trả tiền thuế. 

Khó khăn Bị yêu cầu rời nhà công ty 

 

Nơi kết nối 
Tòa thị chính Kariya, Phòng Phúc lợi Đời sống (tầng 1)  
0566-62-1038 

Lưu ý  
Khi chuyển sang nhà thuê, có thể nhận trợ cấp tiền nhà trong 
mức quy định. 

Khó khăn Đang tìm nhà thuê giá rẻ 

 

Nơi kết nối 
Tòa thị chính Kariya–Phòng Xây dựng (tầng 6)—0566-62-1021 
Tổng công ty Cung ứng Nhà ở tỉnh Aichi — 0566-84-5677 

Lưu ý  

Thu nhập thấp có thể đăng ký nhà ở thành phố/tỉnh. Có đợt 
tuyển phòng trống; nhiều hồ sơ thì bốc thăm (một số nhà ở tỉnh 
nhận theo thứ tự nộp). 
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 ③ Trẻ em - Giáo dục  

 
Thông tin hữu ích đa ngôn ngữ 

 
Sách nuôi dạy trẻ đa văn hóa Aichi  
※ Có thông tin cần thiết từ khi mang thai đến lúc trẻ vào nhà trẻ / mẫu   

giáo, kèm thông tin nơi tư vấn nuôi dạy trẻ. 
 
“Hướng dẫn về mẫu giáo・nhà trẻ, tiểu học・trung học  
cơ sở” và “Trước khi nhập học tiểu học ở Nhật” 

※ Sách hướng dẫn giúp phụ huynh hiểu về nhà trẻ, mẫu giáo, 
 tiểu học và trung học cơ sở ở Nhật (biên soạn bởi Đại học Giáo dục Aichi). 

Khó khăn Nuôi con tốn nhiều tiền 

 

Nơi kết nối 
Tòa thị chính Kariya –  Phòng Xúc tiến Nuôi dạy Trẻ em (tầng 2) 
—0566-62-1061 

Lưu ý  
Có thể nhận các khoản trợ cấp như Trợ cấp nuôi con, Trợ cấp 
nuôi dưỡng trẻ em đơn thân và nhiều hỗ trợ khác. 

Khó khăn Muốn gửi con 

 

Nơi kết nối 
Tòa thị chính Kariya – Phòng Trẻ em (tầng 2)—0566-62-1014 
Trung tâm Hỗ trợ Gia đình  — 0566-61-2720 

Lưu ý  

Có thể trao đổi khi muốn gửi trẻ vào nhà trẻ hoặc cơ sở trông 
giữ . Trung tâm Hỗ trợ Gia đình:Có thể gửi trẻ với chi phí khoảng 
600–700 yên/giờ 

Khó khăn 
(A) Không biết thủ tục, quy định ở nhà trẻ  
(B) Không biết thủ tục, quy định ở tiểu học / trung học cơ sở 

 

Nơi kết nối 
Tòa thị chính Kariya –  
(A) Phòng Trẻ em (tầng 2)— 0566-62-1014 
(B) Phòng Giáo dục Trường học (tầng 7)— 0566-62-1035 

Lưu ý  

Nên tham khảo mục “Thông tin đa ngôn ngữ hữu ích” phía dưới 
để hiểu rõ . Có thể hỏi nhân viên tư vấn hỗ trợ học sinh – trẻ em 
người nước ngoài tại nhà trẻ / trường học (tiếng Anh, Tagalog, 
Tiếng Việt, Bồ Đào Nha, Tiếng Trung). 

Khó khăn Không đủ tiền nhập học hoặc học phí 

 

Nơi kết nối Hiệp hội Phúc lợi Xã hội thành phố Kariya  — 0566-23-1600 

Lưu ý  
Có thể trao đổi về việc vay tiền cần thiết cho trung học phổ thông 
và đại học. 
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 ④ Bệnh tật 

 
 

Thông tin hữu ích đa ngôn ngữ 
 
Trung tâm Thông tin Y tế Quốc tế AMDA (chi tiết xem website)  
※ Tư vấn y tế qua điện thoại…10:00～16:00  

(trừ ngày lễ, cuối năm, đầu năm) 
※ Thông dịch y tế qua điện thoại…10:00～15:00 (người bệnh có thể tự đăng ký) 
 
Phiếu khám bệnh đa ngôn ngữ  
(NPO Giao lưu quốc tế Heart Konandai & Nakanaka) 
※ Có phiếu khám bệnh đa ngôn ngữ, giúp giải thích triệu chứng  

bệnh/ chấn thương cho bác sĩ khi đi khám. 
 

 

Khó khăn 
Không thể nói rõ chỗ đau với bác sĩ 
Không thể ký giấy đồng ý 

 

 

 

Nơi kết nối 
① Hướng dẫn Y tế khẩn cấp Aichi 

Lưu ý  
Có thể tìm bệnh viện, phòng khám có hỗ trợ tiếng Anh, Bồ Đào 
Nha, Trung, Hàn. 

 

Nơi kết nối 
② 

Trung tâm Thông tin Y tế Quốc tế AMDA 
Tư vấn y tế・Thông dịch y tế : 03-6233-9266 

Lưu ý  
Tư vấn, thông dịch miễn phí, nhận điện thoại từ toàn quốc. Ngôn 
ngữ hỗ trợ tùy ngày. Xem website bên dưới. 

Khó khăn Cảm thấy cô độc, bất an lớn 

 

Nơi kết nối 
Trung tâm Quốc tế Nagoya - Tư vấn Tâm lý :  
052-581-0100 

Lưu ý  
Có tư vấn viên người nước ngoài, cần đặt lịch, có thể tư vấn qua 
Skype. ※Không phải cơ sở y tế. 

Khó khăn Bị thương khi làm việc... 

 

Nơi kết nối Thanh tra Tiêu chuẩn Lao động Kariya  — 0566-80-9844 

Lưu ý  
Hướng dẫn cách nộp đơn bảo hiểm cho người bị tai nạn hoặc 
mắc bệnh khi làm việc. 
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 ⑤ Hôn nhân, giới tính  

 
 

Thông tin hữu ích đa ngôn ngữ 
 
Cảnh báo ly hôn  
※ Có video đa ngôn ngữ về thủ tục ly hôn và đơn từ chối tiếp nhận ly hôn. 
  

 

Khó khăn Bị chồng/vợ・bạn đời bạo hành 

 

Nơi kết nối 
① 

Đồn cảnh sát Kariya 110 (khẩn cấp) / 0566-22-0110 

Lưu ý  
Nếu thấy nguy hiểm tính mạng, gọi 110. Nếu muốn tư vấn, gọi 
số dưới đây. 

 

Nơi kết nối 
② 

Tòa thị chính Kariya – Phòng an tâm đời sống (tầng 3) 
—0566-62-1058 

Lưu ý  
Tiếp nhận tư vấn, nếu cần sẽ kết nối với luật sư hoặc cơ sở bảo 
vệ công cộng. 

 

Nơi kết nối 
③ 

Tư vấn DV＋ (bạo lực gia đình) — 0120-279-889 

Lưu ý  
Có thể tư vấn qua chat bằng tiếng Anh, Trung, Hàn, Tây Ban 
Nha, Bồ Đào Nha, Tagalog, Thái, Việt, Indonesia, Nepal. 

 

Nơi kết nối 
④ 

Trung tâm phụ nữ khẩn cấp Aichi — 050-3045-9501 

Lưu ý  
Tổ chức hỗ trợ nạn nhân DV có nơi trú ẩn khẩn cấp. Chỉ tiếng 
Nhật. 

 

Nơi kết nối 
⑤ 

Tòa thị chính Kariya – Phòng Dân sự (tầng 1)— 0566-62-1009 

Lưu ý  Có thể yêu cầu bảo vệ địa chỉ, không để vợ/chồng/bạn đời biết. 

Khó khăn Nguy cơ bị nộp đơn ly hôn 

 

Nơi kết nối Tòa thị chính Kariya – Phòng Dân sự (tầng 1)— 0566-62-1009 

Lưu ý  
Nếu lo sợ bị nộp đơn ly hôn, có thể nộp đơn 'Từ chối tiếp nhận 
đơn ly hôn'. 
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 ⑥ Luật sư  
 

■ Các tổ chức có tư vấn pháp luật cho người nước ngoài bởi luật sư 
 

Nơi kết nối Lưu ý 

Tòa thị chính 
Kariya – Phòng 
an tâm đời sống 

Có nhân viên tư vấn đời sống người nước ngoài đi cùng khi tư 
vấn. Thời gian, địa điểm, liên hệ xem mục “Tư vấn đời sống 
người nước ngoài thành phố Kariya” (trang 7). Vấn đề đặc thù 
của người nước ngoài có thể ngoài chuyên môn. 

Trung tâm  
Quốc tế Nagoya 

Tư vấn với luật sư…thứ Bảy hàng tuần 10:00–
12:30 (có tiếng Anh, Trung, Tây Ban Nha, Bồ Đào 
Nha, cần đặt lịch, có thể đặt qua QR). 
 
Tư vấn với chuyên viên hành chính…Thứ Tư & Chủ Nhật hàng 
tuần 13:00–17:00. 

052-581-0100 (cần đặt hẹn) 

Trung tâm Cộng 
sinh Đa văn hóa 

Aichi 

Thứ Sáu của tuần 2 & 4 hàng tháng, 13:00–16:00, cần đặt hẹn, 
phục vụ theo thứ tự. 
Có tiếng Anh, Philippines, Tagalog, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, 
Trung, Việt.  

052-961-7902 (Thứ 2–7, 10:00–18:00.) 

Houterasu 
(Trung tâm hỗ 
trợ pháp lý) 

Thứ Năm tuần 1 & 3 hàng tháng, 13:00–16:00, cần đặt hẹn. 
Có hỗ trợ nhiều ngôn ngữ (Anh, Tagalog, Bồ Đào Nha, Tây Ban 
Nha, Trung, Hàn, Việt, Nepal, Thái, Indonesia). 

0570-078377 

Tư vấn miễn phí tùy theo thu nhập. 
Thứ 2–6, 9:00–16:30 (trừ ngày lễ, cuối năm đầu năm) 
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  Cách nâng cao chất lượng đối ứng tư vấn  
 

（１） Chia sẻ và nhìn lại những trải nghiệm cùng đồng đội 

Định kỳ cùng nhau chia sẻ/xem lại các điểm sau dựa trên trải nghiệm tiếp nhận: 
 

 ◇ Những điều nhận ra/hiểu rõ 

 ◇ Những điều xem là thách thức 

 ◇ Điều muốn làm (cách giải quyết các thách thức) 
 

Trong “Tập huấn cách kết nối” dự kiến tổ chức hàng năm cho 
tsunagibito cũng có phần chia sẻ & nhìn lại. 

 

（2） Biên soạn hướng dẫn riêng & cập nhật dựa trên kinh nghiệm tích lũy 

Thông tin về nơi kết nối trong hướng dẫn có thể thay đổi. 
Nếu có thông tin về dịch vụ công mới, hoặc kinh nghiệm thực tế như “nên tư vấn 

ở đâu tốt nhất”, “cần chuẩn bị giấy tờ gì để giải quyết nhanh hơn”, hãy bổ sung vào 
hướng dẫn. 

Từ đó, mỗi nhóm có thể xây dựng “Hướng dẫn cách kết nối” phiên bản riêng & 
cập nhật. 

 
 
 
 
 
 
 

Thông tin hữu ích đa ngôn ngữ 
 
Các trang sau cũng có thông tin chi tiết về dịch vụ công (nơi kết nối). 
 
 Mạng lưới Đa văn hóa Aichi  
(trang của Văn phòng Xúc tiến Đa văn hóa tỉnh Aichi)  
※ Có nhiều dịch vụ như phòng chống thiên tai, hệ thống thông dịch y tế… 

 
Hướng dẫn tư vấn cho người nước ngoài do NPO biên soạn  
— Bí quyết kết nối đến cơ quan tư vấn  
(Trang Web của Đường dây trợ giúp người nước ngoài Tokai) 
※ Tổng hợp nhiều kinh nghiệm của NPO bằng tiếng Anh,  

Bồ Đào Nha, Trung, Việt, Nepal, Tây Ban Nha. 

 
 

4 
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Ghi chú về dịch vụ công mới 
 

 
 

  

Khó khăn Nơi kết nối Lưu ý 
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                                  Tải bộ tài liệu này dạng PDF→ 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn kết nối nơi tư vấn khó khăn  
cho cư dân nước ngoài tại Kariya  

            Phát hành: Tháng 4 năm 2025 

             Đơn vị phát hành: Tòa thị chính Kariya  
Phòng Hợp tác với Người dân 

                         0566-95-0002 

             Biên tập: Tổ chức NPO NIED –  
Trung tâm Giáo dục Hiểu biết Quốc tế 

                  Cộng tác hiệu đính bản dịch: 
VNK－“Cộng đồng Việt Nam tại Kariya” 

                  
 

 


